
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM MỸ

––––––––
Số:             /QĐ-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––
Cẩm Mỹ, ngày         tháng          năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực 

hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT773 (Long Thành - Cẩm Mỹ 
- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, (nay là các xã: Xuân 
Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Xuân Đường), đoạn qua 

địa bàn xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai (đợt 5)
–––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM MỸ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh 
doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 
32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH-15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy 
định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi 
hành luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy 
định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 
đai;

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ, quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của 
Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đồng về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 
án đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - nay là 
thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh 
Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai - nay là thành phố Đồng Nai; đối với dự án 
Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, 
Long Thành;
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Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 của UBND 
tỉnh Đồng Nai quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện công tác 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai - nay là thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh 
Đồng Nai ban hành quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi 
nhánh/khu vực với cơ quan có chức năng quản lý đất đai, cơ quan tài chính và 
cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - nay là thành phố 
Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND 
tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 66/2025/QĐ-
UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định sửa đổi bổ sung 
Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai 
ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu 
hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - nay là thành phố Đồng Nai;

 Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND 
tỉnh Đồng Nai - nay là thành phố Đồng Nai quy định về bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - nay là thành 
phố Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong 
bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - nay là thành phố Đồng Nai; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai năm 2026 - nay là thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 18/2026/UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh 
Đồng Nai về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà 
ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; bán nhà ở 
cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - nay là thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh 
Đồng Nai về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm 
vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - nay là 
thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của UBND 
thành phố Đồng Nai quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố 
Đồng Nai năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 53/2026/UBND ngày 10/7/2026 của UBND tỉnh 
Đồng Nai sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 
18/2026/QĐ- UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành đơn 
giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn 
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cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn 
thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của UBND thành 
phố Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy 
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 03/4/2026 của UBND xã Cẩm 
Mỹ về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy 
ban nhân dân xã Cẩm Mỹ khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ các Thông báo số: 323/TB-UBND, 324/TB-UBND, 328/TB-
UBND, 330/TB-UBND, 332/TB-UBND, 335/TB-UBND, 344/TB-UBND, 
349/TB-UBND, 350/TB-UBND, 352/TB-UBND, 356/TB-UBND, 357/TB-UBND, 
358/TB-UBND, 363/TB-UBND, 366/TB-UBND, 369/TB-UBND, 370/TB-UBND, 
372/TB-UBND, 378/TB-UBND, 380/TB-UBND, 383/TB-UBND, 386/TB-UBND, 
388/TB-UBND, 390/TB-UBND, 398/TB-UBND, 399/TB-UBND, 406/TB-UBND, 
412/TB-UBND, 452/TB-UBND, 470/TB-UBND, 471/TB-UBND, 474/TB-UBND, 
475/TB-UBND, 489/TB-UBND, 492/TB-UBND, 497/TB-UBND, 505/TB-UBND, 
508/TB-UBND, 520/TB-UBND, 523/TB-UBND, 530/TB-UBND, 534/TB-UBND, 
549/TB-UBND, 551/TB-UBND, 556/TB-UBND, 557/TB-UBND, 558/TB-UBND, 
560/TB-UBND, 562/TB-UBND, 567/TB-UBND, 568/TB-UBND, 569/TB-UBND, 
570/TB-UBND, 571/TB-UBND, 572/TB-UBND 577/TB-UBND, 578/TB-UBND, 
579/TB-UBND, 584/TB-UBND, 585/TB-UBND, 590/TB-UBND, 591/TB-UBND, 
595/TB-UBND, 598/TB-UBND, 599/TB-UBND, 604/TB-UBND,  ngày 
07/4/2026; Thông báo số 642/TB-UBND, 643/TB-UBND ngày 19/5/2026; 
Thông báo số 653/TB-UBND, 657/TB-UBND ngày 30/5/2026 của UBND xã 
Cẩm Mỹ thu hồi đất để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải 
phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm 
Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Cẩm Mỹ, 
thành phố Đồng Nai và Thông báo số 715/TB-UBND ngày 04/8/2026 của 
UBND xã Cẩm Mỹ về việc sửa đổi một số nội dung Thông báo số 366/TB-
UBND ngày 07/4/2026 của UBND xã Cẩm Mỹ về việc Thu hồi đất để thực hiện 
Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng 
tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) đoạn qua địa bàn xã 
Cẩm Mỹ.

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất Chi nhánh Cẩm Mỹ 
(nay là Chi nhánh Xuân Lộc) tại Văn bản số 566/TTPTQĐCNCM ngày 
31/7/2026 về việc đề nghị thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT773 (Long Thành - 
Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, (nay là các xã: 
Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Xuân Đường), đoạn qua 
địa bàn xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai (đợt 5), Văn bản số 
591/TTPTQĐCNCM ngày 08/8/2026 về việc phê duyệt phương án bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư cư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT773 (Long 
Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, (nay 
là các xã: Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Xuân 
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Đường), đoạn qua địa bàn xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai (đợt 5) và Báo 
cáo số 07/HĐBT ngày 12/8/2026 của Hội đồng bồi thường về việc họp thẩm 
định, thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án nâng cấp, mở 
rộng tuyến đường ĐT773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, 
Cẩm Mỹ, Long Thành, (nay là các xã: Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân 
Đông, Cẩm Mỹ, Xuân Đường), đoạn qua địa bàn xã Cẩm Mỹ và đề nghị của 
Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 261/TTr-KT ngày 12 tháng 8  
năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất 
để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT773 (Long Thành - Cẩm 
Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, (nay là các xã: Xuân 
Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Xuân Đường), đoạn qua địa 
bàn xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai (đợt 5), với nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án số 1304/PA-TTPTQĐCNCM ngày 08/8/2026 của Trung 
tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Cẩm Mỹ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
(đợt 5) dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - 
Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành; đoạn qua xã Cẩm Mỹ, 
thành phố Đồng Nai. Cụ thể như sau:

a. Tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi: 104.766,6 m2. 
b. Tổng số trường hợp thu hồi: 58 hộ gia đình, cá nhân.
c. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 84.951.328.817 đồng (Bằng chữ: 

Tám mươi bốn tỷ, chín trăm năm mươi mốt triệu, ba trăm hai mươi tám nghìn, 
tám trăm mười bảy đồng). Trong đó: 

- Giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất: 35.691.830.132 đồng.
- Giá trị bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc: 2.712.904.315 đồng.
- Giá trị bồi thường, hỗ trợ về cây trồng: 8.943.930.911 đồng.
- Giá trị về các chính sách hỗ trợ: 33.800.444.610 đồng. 
- Thưởng di dời: 962.000.000 đồng 
- Chi phí cho công tác bồi thường: 2.840.218.849 đồng. Bao gồm:
+ Chi phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Xuân Lộc: 

2.414.186.022 đồng.
+ Chi phí cho UBND xã Cẩm Mỹ:        426.032.827 đồng. 

(Đính kèm bảng tổng hợp chi tiết)
2. Phương án chi tiết số 1305/PA-TTPTQĐCNCM,  1306/PA-

TTPTQĐCNCM, 1307/PA-TTPTQĐCNCM, 1308/PA-TTPTQĐCNCM, 
1309/PA-TTPTQĐCNCM, 1310/PA-TTPTQĐCNCM, 1311/PA-
TTPTQĐCNCM, 1312/PA-TTPTQĐCNCM, 1313/PA-TTPTQĐCNCM, 
1314/PA-TTPTQĐCNCM, 1315/PA-TTPTQĐCNCM, 1316/PA-



5

TTPTQĐCNCM, 1317/PA-TTPTQĐCNCM, 1318/PA-TTPTQĐCNCM, 
1319/PA-TTPTQĐCNCM, 1320/PA-TTPTQĐCNCM, 1321/PA-
TTPTQĐCNCM, 1322/PA-TTPTQĐCNCM, 1323/PA-TTPTQĐCNCM, 
1324/PA-TTPTQĐCNCM, 1325/PA-TTPTQĐCNCM, 1326/PA-
TTPTQĐCNCM, 1327/PA-TTPTQĐCNCM, 1328/PA-TTPTQĐCNCM, 
1329/PA-TTPTQĐCNCM, 1330/PA-TTPTQĐCNCM, 1331/PA-
TTPTQĐCNCM, 1332/PA-TTPTQĐCNCM, 1333/PA-TTPTQĐCNCM, 
1334/PA-TTPTQĐCNCM, 1335/PA-TTPTQĐCNCM, 1336/PA-
TTPTQĐCNCM, 1337/PA-TTPTQĐCNCM, 1338/PA-TTPTQĐCNCM, 
1339/PA-TTPTQĐCNCM, 1340/PA-TTPTQĐCNCM, 1341/PA-
TTPTQĐCNCM, 1342/PA-TTPTQĐCNCM, 1343/PA-TTPTQĐCNCM, 
1344/PA-TTPTQĐCNCM, 1345/PA-TTPTQĐCNCM, 1346/PA-
TTPTQĐCNCM, 1347/PA-TTPTQĐCNCM, 1348/PA-TTPTQĐCNCM, 
1349/PA-TTPTQĐCNCM, 1350/PA-TTPTQĐCNCM, 1351/PA-
TTPTQĐCNCM, 1352/PA-TTPTQĐCNCM, 1353/PA-TTPTQĐCNCM, 
1354/PA-TTPTQĐCNCM, 1355/PA-TTPTQĐCNCM, 1356/PA-
TTPTQĐCNCM, 1357/PA-TTPTQĐCNCM, 1358/PA-TTPTQĐCNCM, 
1359/PA-TTPTQĐCNCM, 1360/PA-TTPTQĐCNCM, 1361/PA-
TTPTQĐCNCM, 1362/PA-TTPTQĐCNCM, ngày 08/8/2026 của Trung tâm 
Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Cẩm Mỹ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án 
nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), 
huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, (nay là các xã: Xuân Hòa, Xuân Lộc, 
Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Xuân Đường), đoạn qua địa bàn xã Cẩm Mỹ, 
thành phố Đồng Nai theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 
88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ nêu trên nằm trong kinh phí dự án nâng 
cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện 
Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm các bên có liên quan:
1. Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Xuân Lộc:
Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Chủ đầu tư và Trưởng ấp nơi có đất 

thu hồi phổ biến và niêm yết công khai Quyết định này tại Trụ sở UBND xã và 
địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.

Trực tiếp giao Quyết định này (kèm phương án chi tiết) đến từng hộ gia 
đình, cá nhân có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 
và thông báo về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực theo đúng quy 
định. Thực hiện việc khấu trừ các khoản nghĩa vụ tài chính (nếu có).

2. Phòng Kinh tế xã có trách nhiệm: 
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Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Xuân Lộc trong 
việc phổ biến, niêm yết công khai Quyết định này tại Trụ sở UBND xã và địa 
điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.

3. Phòng Văn hóa - Xã hội xã thực hiện đăng tải Quyết định này trên 
trang thông tin điện tử của xã. 

4. Các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có quyền lợi 
và nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm tháo dỡ, di dời tài sản và bàn giao mặt 
bằng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Chi nhánh Xuân Lộc theo thời gian quy 
định (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND xã, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã, Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã 
hội, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Xuân Lộc; Thủ trưởng 
các cơ quan, người có đất bị thu hồi, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- UBND thành phố (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố;
- Sở Nội vụ thành phố;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; 
- TT.Đảng ủy, TT.HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT.UBX;
- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã (đăng thông báo);
- Chánh, các Phó VP.UBX;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Liêm
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